
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00067915 Khưu Ích Hưng 10/03/1984 371072032
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê 
điều)

II

2 HTV-00073994 Nguyễn Văn Dũng 23/09/1989 001089027724
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
và Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

3 HTV-00011604 Bùi Văn Khiêm 10/09/1980 034080010969
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Môi trường nước - Cấp 
thoát nước

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

4 HTV-00011581 Phạm Vân Quỳnh 10/09/1980 022180009039
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Môi trường nước – cấp 
thoát nước

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

5 HTV-00011602 Phạm Hoàng Trung 22/02/1983 001083015826
Kỹ sư Đô thị ngành Kỹ 
thuật hạ tầng Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

6 HTV-00011582 Vũ Thanh Đại 25/05/1981 037008101729
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Cấp thoát nước – Môi 
trường nước

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 
cấp thoát nước

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 
chất thải rắn

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

9 HTV-00161849 Trịnh Minh Thu 20/08/1996 034196003773
Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên 
nước

Định giá xây dựng III

10 HTV-00112703 Nguyễn Tiến Đức 21/11/1994 015094000004
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - 
hầm

II

11 HTV-00161850 Võ Minh Hoàng 21/10/1995 001095028849
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - 
hầm

II

12 HTV-00161851 Nguyễn Minh Quang 06/06/1992 168433210
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 
bộ

II

13 HTV-00161852 Vi Văn Giang 10/09/1992 024092013384
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng III

14 HTV-00126078 Trần Thọ Cường 05/9/1993 040093016654
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 
bộ

II

15 HTV-00101727 Phạm Văn Kim 17/05/1995 036095021399
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - 
hầm

II

16 HTV-00161853 Ngô Thị Yến 11/07/1991 031191018426 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III

17 HTV-00161854 Trần Thị Thu Hiếu 26/02/1976 042176018372 Kỹ sư Xây dựng Đường bộ
Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 
bộ

II

18 HTV-00161855 Nguyễn Ngọc Kiên 05/11/1993 030093015738
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 
bộ

II

19 HTV-00161856 Bùi Quang Thắng 20/12/1996 073428347
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 
bộ

III

20 HTV-00161857 Phạm Trọng Nam 10/10/1993 142691126
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
Công trình Giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 
bộ

II

21 HTV-00161858
Doãn Thị Hương 
Giang

06/02/1993 017243054
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
Công trình Giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 
bộ

III

22 HTV-00161859 Nguyễn Quang Đạo 26/03/1991 001091034441
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
Công trình Giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 
bộ

II

23 HTV-00161860 Vũ Trọng Tuân 01/01/1984 030084001032
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Khảo sát địa hình III

24 HTV-00161861 Đỗ Thúy Hằng 26/12/1977 011869867
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ

Khảo sát địa hình III

8 Trần Văn Hiến 12/02/1984 035084010237 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựngHTV-00161848

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 01/2023

(Kèm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-VECAS ngày 10 tháng 01 năm 2023)

Kỹ sư Xây dựng ngành 
Cấp thoát nước

04006600032920/10/1966Lê Văn Dương7 HTV-00161525



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

25 HTV-00161862 Đặng Hải Hà 14/10/1981 033081014913
Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa – 
Bản đồ

Khảo sát địa hình III

26 HTV-00161863
Nguyễn Trọng 
Trường

19/10/1996 187612297
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Khảo sát địa hình III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

28 HTV-00071964 Nguyễn Sinh Công 20/05/1978 040078000390 Kỹ sư Hệ thống điện
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

29 HTV-00014731 Ngô Đại Dương 25/02/1980 001080013204 Kỹ sư Hệ thống điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

30 HTV-00014721 Bùi Quang Thiệp 01/10/1980 034080001030 Kỹ sư Hệ thống điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

31 HTV-00161865 Hoàng Lưu Báu 12/11/1986 001086024300 Kỹ sư Hệ thống điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

32 HTV-00161866 Tạ Quang Phúc 04/04/1987 001087020779 Kỹ sư Hệ thống điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

33 HTV-00161867 Hoàng Cao Nguyên 28/11/1983 001083058369
Kỹ sư Điều khiển tự động 
– ngành Điện

Định giá xây dựng III

34 HTV-00161868 Đinh Anh Đức 27/04/1976 038076006687
Kỹ sư Hệ thống điện ngành 
Kỹ thuật điện

Định giá xây dựng III

35 HTV-00161869 Lê Quang Nghĩa 25/10/1982 025082000114 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình III

36 HTV-00161870 Nguyễn Đức Thìn 17/12/1988 001088010312 Cao đẳng điện Thiết kế cơ - điện công trình III

37 HTV-00161871 Lê Thị Hiền 30/06/1987 033187007389 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình III

38 HTV-00161872 Nguyễn Tuấn Anh 07/08/1985 034085013343
Kỹ sư Kỹ thuật điện ngành 
Hệ thống điện

Thiết kế cơ - điện công trình III

39 HTV-00161873 Nguyễn Khắc Dũng 16/06/1976 001076030830
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

40 HTV-00161874 Nguyễn Khắc Cảnh 08/01/1977 001077038763
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

41 HTV-00161875 Vũ Tiến Thành 13/02/1997 001097034673
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

42 HTV-00021978 Ngô Văn Soạn 24/08/1972 001072016903
Kỹ sư Xây dựng Đường bộ 
ngành Xây dựng Cầu 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

44 HTV-00095997 Trần Thị Thảo 14/10/1994 125633887 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

45 HTV-00123484 Ngô Thanh Hải 01/11/1993 034093005842
Kỹ sư Kỹ thuật điện, Điện 
tử (chuyên ngành hệ thống 
điện)

Thiết kế cơ - điện công trình II

46 HTV-00161877 Nguyễn Hồng Kiên 24/07/1988 031088008276
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

47 HTV-00161878 Vũ Đăng Khoa 27/07/1994 036094012437
Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

48 HTV-00161879 Ngô Hồng Quân 14/07/1992 040092002167
Kỹ sư Xây dựng công trình 
ngầm Đô thị

Thiết kế kết cấu công trình II

49 HTV-00066262 Lê Thị Minh 23/07/1993 031193019416
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

50 HTV-00161880 Lê Văn Đính 02/08/1952 038052000123 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

51 HTV-00157732 Nguyễn Tuấn Anh 20/11/1995 031095004778 Kỹ sư Kỹ thuật điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

52 HTV-00087071 Nguyễn Hoàng Giang 22/07/1992 001092043154
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

43 Phùng Khắc Mạnh 23/02/1986 001086019563
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

HTV-00161876

27 Nguyễn Dung Li 11/12/1976 017176008207
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng công trình

HTV-00161864



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

53 HTV-00035269 Đặng Tiến Hùng 06/06/1990 026090016314
Kỹ sư Xây dựng Cầu-
Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 
bộ

II

54 HTV-00151218 Lê Đình Sơn 15/12/1994 241465239
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông (cầu 
đường)

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

55 HTV-00161881 Dương Tuấn Tưởng 29/07/1986 197187338
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

56 HTV-00161882 Trần Văn Anh 10/03/1994 042094016883
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

57 HTV-00098323 Sơn Phước Hạnh 01/01/1982 334120690
Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 
Thủy điện – Thủy lợi – 
Cấp thoát nước

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

59 HTV-00161884 Phạm Minh Trung 10/10/1994 082094013787 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

60 HTV-00161885 Đỗ Văn Duy 02/09/1994 264396981
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
nhiệt-lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

61 HTV-00161886 Lê Ngọc Vương 10/02/1990 054090007360
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

62 HTV-00116315 Thái Thị Thảo 10/11/1987 068187007698
Kỹ sư Công nghệ Môi 
trường

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

63 HTV-00116373 Trịnh Hoàng Vũ 17/10/1980 079080003721 Kỹ sư Điện công nghiệp Thiết kế quy hoạch xây dựng III

64 HTV-00161887 Trần Phúc Toán 20/01/1994 194554791
Kỹ sư Kỹ thuật điện, Điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

65 HTV-00161888 Lương Thanh Kiệt 27/12/1990 212737723
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

66 HTV-00161889 Trương Đình Triều 02/12/1980 052080010400
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

67 HTV-00161890 Nguyễn Hữu Vũ 06/05/1995 184199417
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình Giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

68 HTV-00161891 Tô Cao Tuấn Anh 01/01/1992 212746141
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
điện – Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

69 HTV-00161892 Nguyễn Tiến Lộc 10/01/1994 371557540
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

70 HTV-00161893 Đào Minh Hải 10/01/1994 215286598
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

71 HTV-00161894 Nguyễn Phú Quý 09/12/1995 079095004068
Kỹ sư Kỹ thuật điện, Điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

72 HTV-00161895 Lê Phụ Tuấn 10/08/1995 245263649
Kỹ sư Kỹ thuật điện, Điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

73 HTV-00161896 Nguyễn Minh Trí 03/10/1995 225650653
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
nhiệt

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

74 HTV-00161897 Nguyễn Thành Long 21/11/1976 001076056759
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

75 HTV-00161898 Trần Quốc Thống 17/08/1994 233193180
Kỹ sư Kỹ thuật điện – Điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

76 HTV-00161899 Hoàng Anh Hào 13/09/1993 042093020408
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

77 HTV-00074350 Lê Thanh Liêm 21/05/1975 052075016947
Kỹ sư Xây dựng cầu đường 
bộ

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

78 HTV-00135348
Trần Dương Đích 
Tôn

08/07/1995 025274318
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

79 HTV-00013745 Nguyễn Thị Vân Anh 08/12/1986 044186005114
Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên 
nước

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

58 Trần Tươi 12/11/1982 212199620 Kỹ sư Xây dựng cầu đườngHTV-00161883



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

80 HTV-00013746 Ngô Thị Hồng Mi 19/04/1987 034187016818
Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên 
nước

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

81 HTV-00013748 Nguyễn Đặng Tuấn 30/03/1985 026085003408
Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – 
Thủy điện – Cấp thoát 
nước

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

82 HTV-00013226 Phan Đình Tiên 09/08/1970 079070039566
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

83 HTV-00013233 Phạm Văn Giang 14/05/1984 271758120 Kỹ sư công trình thủy lợi
Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

84 HTV-00158696 Ngô Tư Duy 09/04/1997 285524448
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

85 HTV-00158697 Võ Hữu Phước 25/11/1994 301582631
Cao đẳng công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

86 HTV-00081750 Phạm Đăng Mạch 10/08/1985 321149172 Cử nhân Địa chất
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

87 HTV-00022865 Nguyễn Văn Hùng 27/09/1979 024079000146
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê 
điều)

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 
thông

III

89 HTV-00161901
Nguyễn Cửu Anh 
Quốc

08/11/1989 056089009714 Kiến trúc sư – Kiến trúc
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

90 HTV-00161902 Lâm Phi Thoàng 20/06/1993 363690609

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
công trình xây dựng 
(Chuyên ngành Xây dựng 
dân dụng - công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

91 HTV-00018934 Đỗ Đình Thái 21/10/1972 079072009188 Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

92 HTV-00161903 Nguyễn Hoàng Điệp 12/12/1982 034082004533
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

93 HTV-00161904 Lương Văn Vinh 18/03/1954 036054001156
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

94 HTV-00080354 Đỗ Minh Tâm 07/10/1992 031092004191
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình III

95 HTV-00028963 Phạm Thị Thạo 25/03/1980 031017768 Kỹ sư điện nông nghiệp Thiết kế cơ - điện công trình II

88 Tô Quang Bảo 02/11/1996 301761119
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
giao thông
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